
Điểm

B1

1 Nữ 50

2 Nam 55

3 Nữ 115

4 Nam 65

5 Nam 115

6 Nữ 110

7 Nữ 110

8 Nữ 95

9 Nữ 125

10 Nữ 120

11 Nữ 120

12 Nam 100

13 Nữ 80

14 Nam 70

15 Nữ 85

16 Nữ 120

17 Nữ 140

18 Nữ 130

19 Nữ 135

20 Nam 110

21 Nữ 115

22 Nữ 95

23 Nam 125

24 Nữ 110

25 Nam 110

26 Nữ 115

27 Nữ 105

28 Nữ 110

29 Nữ 100

30 Nam 115

UBND ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ XUYÊN

Phú Xuyên, ngày 22 tháng 10 năm 2024

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Họ và tên chủ hộ
Giới 

tính

Năm 

sinh

Nơi ở hiện tại

(ghi theo thứ 

tự thôn/tổ)

Kết quả rà soát 

Phiếu B

Điểm

B2

Phân 

loại

Hộ nghèo
HOÀNG THỊ SINH 1953 Xóm 1 30 N1

ĐỖ HOÀNG LONG 1978 Xóm 1 70 N1

VŨ THỊ ÚT 1982 Xóm 1 40 N1

Xóm 6 30 N1

NGUYỄN THỊ TỴ 1939 Quyên

LƯƠNG VĂN KHANH 1986 Xóm 1 70 N1

TRẦN THỊ CHINH 1980 Khuân Ngàn 60

LƯƠNG THỊ HỒNG 1980

HOÀNG THỊ HOÀN 1963 Khuân Ngàn 40 N1

1966

N1

ĐINH THỊ TỨ 1980 Khuân Ngàn 50 N1

NGUYỄN THỊ VÂN 1956 Khuân Ngàn 30 N1

BÙI THỊ HẠNH 1982 Khuân Ngàn 60 N1

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 1982 Xóm 6 40 N1

TRƯƠNG DUY VINH Xóm 6 50 N1

HÀ VĂN HIỀN 1982 Khuân Ngàn 40 N1

N1

ĐẶNG THỊ PHƯỢNG 1974 Xóm 6 30 N1

NÔNG VĂN SỰ 1982 Xóm 3 30 N1

NGUYỄN VĂN HÙNG 1980 Xóm 4 40 N1

LƯƠNG THỊ THÊM 1948 Xóm 3 30 N1

NGUYỄN THỊ NGA 1989 Xóm 4 30 N1

N1

LƯƠNG THỊ DẦN 1974 Xóm 5 40

VŨ THỊ HƯƠNG 1971 Xóm 4 30 N1

TRẦN THỊ NỤ 1943 Xóm 4 30

40 N1

LÂM VĂN TÁ 1933 Quyên 30 N1

NGUYỄN VĂN SƠN 1953 Quyên 30 N1

NGUYỄN THỊ SINH 1932 Quyên 30 N1

LƯƠNG THỊ MAI 1955 Quyên 30 N1

LƯƠNG THANH HIỆP 1946 Quyên 30 N1

ĐẶNG THỊ XUÂN 1946 Quyên 30 N1

NÔNG THỊ HÀ 1982 Xóm 9 30 N1

NÔNG VĂN ĐƯỢC 1976 Xóm 9 30 N1



31 Nữ 90

32 Nữ 115

33 Nữ 140

34 Nam 105

35 Nam 110

36 Nam 80

37 Nữ 110

38 Nữ 110

39 Nam 110

40 Nữ 110

41 Nữ 105

42 Nam 40

43 Nữ 135

44 Nữ 95

1 Nam 100

2 Nam 115

3 Nam 130

4 Nam 125

5 Nữ 135

6 Nam 135

7 Nam 135

8 Nữ 140

9 Nam 135

10 Nam 125

11 Nam 135

12 Nữ 130

13 Nam 110

14 Nữ 115

15 Nữ 130

16 Nữ 125

17 Nam 140

18 Nam 135

19 Nam 140

20 Nữ 140

21 Nam 130

22 Nam 105

23 Nữ 135

24 Nữ 130

1 Nữ 185

2 Nam 155

3 Nữ 200

4 Nữ 150

Hộ cận nghèo
ĐOÀN VĂN LỘNG 1983 Xóm 1 20 CN1

TRẦN THANH NHÀN 1983 Xóm 1 20 CN1

LÝ VĂN CHI 1980 Xóm 1 20 CN1

HOÀNG VĂN LƯƠNG 1963 Xóm 1 20 CN1

BẾ VĂN ĐẠI 1976 Khuân Ngàn 0

VŨ VĂN HƯỜNG 1975 Khuân Ngàn 20 CN1

CN1

NÔNG THỊ TUYỂN 1973 Khuân Ngàn 10 CN1

TRẦN VĂN TRUNG 1969 Khuân Ngàn 20 CN1

LÂM VĂN KỲ 1979 Khuân Ngàn 10 CN1

NGHIÊM VĂN HẬU 1972 Khuân Ngàn 20 CN1

LƯƠNG THỊ KIÊN 1983 Khuân Ngàn 10 CN1

LƯƠNG THỊ HẬU 1982 Khuân Ngàn 20 CN1

LÂM VĂN THIỆP 1981 Khuân Ngàn 20 CN1

TRẤN THỊ THẢO 1958 Xóm 3 0 CN1

NGUYỄN THỊ HẠNH 1951 Xóm 3 10 CN1

CN1

Hộ thoát  nghèo

NÔNG VĂN TRỊ 1969 Xóm 5 0 CN1

TRIỆU KIÊN GIANG 1981 Xóm 5 0

NGUYỄN THỊ HUYÊN 1977 Xóm 4 10 KN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1983 Xóm 4 20 CN1

LƯƠNG VĂN QUYẾT 1978 Quyên 20 CN1

ĐÀM TIẾN HỌC 1989 Xóm 8 30 KN

NGUYỄN THỊ THÚY 1980 Xóm 9 20 CN1

ĐÀM THỊ VIỆT 1950 Xóm 8 20 KN

TRẦN VĂN NUÔI 1951 Xóm 9 0 CN1

TẠ BÍCH THIỆP 1947 Xóm 10 30 N1

LƯƠNG THỊ HOÀN 1980 Xóm 10 30 N1

LƯƠNG VĂN LIÊM 1991 Xóm 10 20 CN1

HOÀNG THỊ HUYỀN 1989 Xóm 10 30 N1

BÙI MẠNH TIẾN 1961 Xóm 11 40 N1

ĐỖ THỊ THUẬN 1944 Xóm 10 10 KN

LƯƠNG ĐỨC THUẬN 1950 Xóm 11 50 N1

NGUYÊN THỊ HOA 1962 Xóm 11 30 N1

LƯƠNG THỊ HUẾ 1987 Xóm 11 30 N1

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 1946 Xóm 11 30 N1

ĐẶNG THỊ HUÊ 1968 Xóm 11 20 CN1

TRÂN VĂN NGUYÊN 1974 Xóm 11 30 N1

NGUYỄN THỊ VƯỢNG 1949 Xóm 13 30 N1

TẠ VĂN SUNG 1939 Xóm 13 40 N1

ĐỖ THỊ THẢO 1945 Xóm 13 50 N1

NÔNG THỊ ÂN 1945 Xóm 13 20 CN1

DƯƠNG THỊ THU 1979 Tân Lập 60 N1

HOÀNG THỊ LUYẾN 1959 Chính Phú 2 40 N1



5 Nam

6 Nam 155

7 Nam 145

8 Nữ 150

1 Nữ 160

2 Nam 160

3 Nam 155

4 Nam 155

5 Nam 150

6 Nữ 160

7 Nam 150

8 Nam 145

9 Nữ 185

10 Nữ 185

11 Nam 170

12 Nam 170

13 Nam 160

14 Nữ 160

15 Nam 180

16 Nam 165

Hộ thoát cận nghèo
HOÀNG THỊ MẠO 1964 Xóm 1 10 KN

KN

Kết quả phân loại 

sau khi rà soát

- Có 44 hộ nghèo

- Có 24 hộ cận nghèo

- Có 8 hộ thoát nghèo

- Có 16 hộ thoát cận nghèo

Xóm 6 20 KN

PHAN THỊ MAI

- Có  hộ không nghèo

Ngày 22 tháng 10 năm 2024

TM. UBND XÃ PHÚ XUYÊN

LÝ VĂN LANH 1978 Xóm 1 10

TRẦN VĂN LỢI 1974 Xóm 6 20 KN

HOÀNG THỊ DUYÊN 1973

LÂM THỊ THÚY 1983 Khuân Ngàn 0 KN

HỨA VĂN THỌ 1984 Khuân Ngàn 0 KN

VI VĂN ÈNG 1945 Khuân Ngàn 20 KN

KNBẾ VĂN THƯỢNG 1952 Khuân Ngàn 10

HỨA VĂN THUYẾT 1982 Khuân Ngàn 10 KN

20 KN

LƯƠNG NGỌC HUÂN 1988 Quyên 30 KN

1951 Quyên

LƯƠNG NGỌC DUY 1983 Xóm 8 30 KN

NÔNG HỒNG HẠNH 1976 Xóm 8 20 KN

TRẦN VĂN THU 1967 Xóm 11 KN

NGUYỄN THỊ VỊNH 1955 Xóm 13 10 KN

TÔ VĂN TUYỂN 1974 Tân Lập 10 KN

HOÀNG THỊ NỮ 1954 Tân Lập 30 KN

TRIỆU VĂN BẢN 1972 Tân Lập 20 KN

TÔ VĂN SỸ 1988 Tân Lập 0 KN

PHÙNG VĂN THÀNH 1959 Tân Lập 20 KN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hồng

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Đình Diện


